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                                         NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II (2025-2026)
                                                             MÔN: GDKT&PL 12


Bài 7: Quản lí thu chi trong gia đình
 (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn)
-  Quản lí thu chi và sự cần thiết phải quản lí thu , chi trong gia đình
- Xây dựng kế hoạch quản lí thu , chi trong gia đình
[bookmark: _Hlk223265445][bookmark: _Hlk223266217]Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế 
(Trắc nghiệm nhiều lựa chọn + Trắc nghiệm đúng – sai )
 - Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh
 - Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về nộp thuế
[bookmark: _Hlk223265500][bookmark: _Hlk223266484]Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác
[bookmark: _Hlk223265560](Trắc nghiệm nhiều lựa chọn + Trắc nghiệm đúng – sai )
- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về sở hữu tài sản
- Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
[bookmark: _Hlk223266518]Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình (Tự luận)
- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập
- Quyền  của công dân trong học tập
- Nghĩa vụ của công dân trong học tập
(Trắc nghiệm nhiều lựa chọn + Trắc nghiệm đúng – sai )
 Lưu ý:  -  Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 12 câu (3 điểm)
             - Trắc nghiệm đúng/sai : 4 câu ( 4 điểm)
            -  Tự luận: 2 câu ( 3 điểm)


-Hết-











NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
MÔN : GDKT-PL 12 - NĂM HỌC : 2025-2026
[bookmark: _Hlk211000701]BÀI 7. QUẢN LÍ THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn .
Câu 1: Việc cân đối các khoản thu và chi nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên sao cho phù hợp với các nguồn thu nhập của gia đình gọi là gì?
A. Quản lí thu, chi đối nội.     			B. Quản lí thu, chi nội bộ.               
C. Quản lí thu, chi trong gia đình.                	D. Quản lí thu, chi đối ngoại.
Câu 2: Việc quản lí thu, chi hiệu quả để giải quyết những vấn đề cơ bản về tài chính như cân đối thu - chi, thực hành tiết kiệm, gia tăng thu nhập giúp mỗi gia đình duy trì điều gì? 
A. Phát triển và đủ đầy.    			B. Ổn định, phát triển và hạnh phúc.            
C. Ấm no và hạnh phúc.                		D. Phát triển và hạnh phúc.
Câu 3: Các mục tiêu giúp xác định ngân sách để gia đình thực hiện những dự định cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định gọi là
A. kế hoạch tài chính.				            B. mục tiêu tài chính.
C. quản lý chi tiêu.					D. quản lý thu nhập.
Câu 4: Quản lí thu nhập trong gia đình là quá trình xác định, theo dõi và tối ưu hoá các nguồn thu nhập nhằm đảm bảo được các mục tiêu tài chính nào dưới đây?
A. Ngắn hạn và dài hạn.				B. Chủ động, trung hạn.
C. Thụ động và chủ động.			            D. Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
Câu 5: Căn cứ vào vào thời gian thực hiện kế hoạch thu, chi trong gia đình, mục tiêu tài chính nào dưới đây không có? 
A. Mục tiêu tài chính ngắn hạn.			B. Mục tiêu tài chính trung hạn.
C. Mục tiêu tài chính vô hạn.			D. Mục tiêu tài chính dài hạn.
Câu 6: Những mục tiêu có thể đạt được trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm được gọi là mục tiêu tài chính
A. ngắn hạn.		B. trung hạn.	       C. dài hạn.		D. vô hạn.
Câu 7: Mục tiêu cần một khoảng thời gian từ 2 - 5 năm mới có thể đạt được là mục tiêu tài chính nào?
A. Ngắn hạn.		B. Trung hạn.	      C. Dài hạn.		D. Tiểu hạn.
Câu 8: Những mục tiêu phải mất thời gian từ 5 năm trở lên mới có thể đạt được gọi là mục tiêu tài chính nào dưới đây?
A. Ngắn hạn.		B. Trung hạn.	        C. Dài hạn.		D. Cực hạn.
Câu 9: Với mong muốn cho con đi du học, chị H đã mở một sổ tiết kiệm gửi góp 3 năm. Việc làm này của chị H là thực hiện mục tiêu tài chính nào dưới đây? 
A. Chủ động. 		B. Ngắn hạn.	     C. Trung hạn.		D. Thiết yếu.
Câu 10: Nguồn thu nhập trong mỗi gia đình bao gồm những loại nào dưới đây?
A. Chủ động và thụ động. 			B. Tiền lương và sở hữu.			
C. Thiết yếu và không thiết yếu.		D. Hàng tháng và hàng ngày.
Câu 11: Việc chị K sẽ mua máy tính cho con trai vào đầu năm học này là mục tiêu tài chính nào dưới đây? 
A. Chủ động. 					B. Ngắn hạn.	
C. Thiết yếu.					D. Không thiết yếu.
Câu 12: Mỗi gia đình cần thực hiện mấy bước để xây dựng kế hoạch thu, chi cho hợp lý?
A. 4.			B. 5.				C. 6.			D. 7.

BÀI 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ KINH DOANH VÀ NỘP THUẾ
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn .
Câu 1: Trường hợp nào dưới đây mọi công nhân đều bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh?
A. Lựa chọn các nhà đầu tư, khách hàng.	B. Thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.
C. Kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí.	D. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.
Câu 2: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân được hưởng quyền nào dưới đây?
A. Tuyển dụng và sử dụng lao động hợp pháp.	B. Kê khai, nộp thuế đúng quy định.
C. Bảo đảm quyền lợi người lao động.	D. Tôn trọng quyền tự do kinh doanh.
Câu 3: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Đồng loạt nâng cấp sản phẩm.	B. Kiểm soát ngân sách quốc gia.
C. Bảo vệ quốc phòng, an ninh.	D. Trợ giá cho vùng khó khăn.
Câu 4: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Tổ chức hội nghị khách hàng.	  B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
C. Tham gia bảo hiểm nhân thọ.                      	D. Ứng dụng AI trong sản xuất.
Câu 5: Một trong những quyền cơ bản của công dân về kinh doanh là mọi chủ thể kinh doanh đều được
A. căn bằng nguồn thu nhập.	                                   B. chủ động kí kết hợp đồng.
C. tiếp thu hỗ trợ định kỳ.	                                   D. ấn định vốn đầu tư công.
Câu 6: Một trong những quyền cơ bản của công dân về kinh doanh là mọi chủ thể kinh tế khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều được
A. kê khai, nộp thuế định kì.	                                   B. khuyến khích phát triển lâu dài.
C. quyết định quy trình kiểm toán.	D. tiếp nhận hỗ trợ khẩn cấp.
Câu 7: Một trong những nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh doanh là mọi chủ thể kinh tế khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều phải
A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.	B. tự chủ xúc tiến thương mại.
C. duy trì lãi suất ngân hàng.	                                   D. chủ động bảo vệ môi trường.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công dân được hưởng quyền cơ bản nào dưới đây?
A. Kinh doanh động vật hoang dã khai thác từ thiên nhiên.	
B. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
C. Kê khai trung thực, đầy đủ hồ sơ đăng kí doanh nghiệp.	
D. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
Câu 9: Pháp luật về phát triển kinh tế quy định khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân đều phải
A. bảo vệ quyền lợi người lao động.	B. duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu.
C. xóa bỏ bất bình đẳng thu nhập.	D. quản lý bằng hình thức trực tiếp.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, một trong những quyền cơ bản của công dân về kinh doanh là mọi công dân được tự do lựa chọn
A. thời điểm đầu cơ tích trữ hàng hóa.	  B. thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh.
C. ngành nghề pháp luật không cấm.		D. phát hành công trái xây dựng Tổ quốc.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, một trong những quyền cơ bản của công dân về kinh doanh là mọi công dân được 
A. bảo vệ môi trường trong sản xuất.		B. thu hẹp phân hóa giàu nghèo trong xã hội.
C. kinh doanh dịch vụ tín dụng đen.		D. tố cáo vi phạm pháp luật về kinh doanh.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Phát hành cổ phiếu.		B. Tư vấn chuyên gia.
C. Thanh lí tài sản.		D. Bảo vệ môi trường.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai .
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Anh An thành lập doanh nghiệp tư nhân chuyên bán hàng và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trước kỳ nộp thuế, anh An đến cơ quan thuế và được cơ quan thuế cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến quyền và nghĩa vụ nộp thuế. Hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình, anh An nghiêm chỉnh chấp hành chế độ kế toán thống kê, ghi chép đầy đủ doanh số bán hàng, kê khai đầy đủ, kịp thời, chính xác số tiền thuế phải nộp, đóng thuế đầy đủ và đúng hạn.
	A.  Doanh nghiệp trong thông tin vi phạm quyền về kinh doanh.
	S

	B. Nghĩa vụ doanh nhiệp mà anh An đã thực hiện là nộp thuế.
	Đ

	C. Một trong các quyền doanh nghiệp được hưởng là tự chủ đăng kí kinh doanh.
	Đ

	D. Doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
	S


Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Cửa hàng của ông V kinh doanh quần áo các loại, có giấy phép kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Đã mấy năm nay cửa hàng thường xuyên đông khách, có doanh thu cao, kinh doanh có lãi và thực hiện đúng chế độ kế toán. Nhưng sang năm nay ông V bắt đầu không kê khai hoặc kê khai thiếu một số hàng hóa bán ra hàng ngày để giảm doanh số bán hàng và giảm số tiền thuế đáng ra phải nộp.
	 A. Ông V tự do kinh doanh mặt hàng pháp luật không cấm.
	Đ

	 B. Cửa hàng của ông V đã kinh doanh đúng mặt hàng đã đăng kí.
	Đ

	 C. Ông A đã tuân thủ mọi quy định của pháp luật khi tiến hành kinh doanh.
	S

	 D. Ông V có hành vi gian lận thuế.
	Đ


Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
	Anh Tuấn đăng ký thành lập công ty tư nhân chuyên sản xuất hàng may mặc. Khi đăng ký thành lập công ty, anh kê khai đầy đủ nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Sau 5 năm hoạt động, công ty sản xuất kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận, nộp thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương. Trong suốt 5 năm qua, vốn và tài sản của công ty được sử dụng vào hoạt động kinh doanh luôn được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của công ty.
	 A. Công ty anh Tuấn thành lập thực hiện quyền tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động khi tiến hành kinh doanh.
	Đ

	 B. Anh Tuấn đã thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	S

	 C. Doanh nghiệp của anh Tuấn không có báo cáo tài chính, vi phạm pháp luật về kinh doanh.
	S

	 D. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, anh Tuấn đã đóng góp vào ngân sách nhà nước.
	Đ


Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
	Hộ kinh doanh của bà M có giấy phép kinh doanh mặt hàng rượu nội, bia và nước giải khát các loại. Nhưng khi bán hàng, bà M lại bán thêm rượu ngoại và các loại trà, thuốc lá là những mặt hàng hộ kinh doanh của bà chưa kê khai đăng ký khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Sau khi lực lượng chức năng phát hiện, đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với sai phạm của bà M đồng thời yêu cầu bà đăng kí bổ sung mặt hàng kinh doanh. Cho rằng số tiền phải nộp phạt vượt quá mức quy định hiện hành, bà M đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại quyết định xử phạt.
	 A. Bà M kinh doanh không đúng mặt hàng đã đăng kí.
	Đ

	 B. Bà M phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh.
	Đ

	 C. Việc bà M đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại quyết định xử phạt là thực hiện quyền tố cáo của công dân.
	S

	 D. Cơ quan chức năng xử phạt hành chính đối với sai phạm của bà M là áp dụng pháp luật.
	Đ





BÀI 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1: Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản được hình thành do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc từ các căn cứ khác theo quy định của pháp luật được gọi là
A. vật chất.	B. quan hệ kinh tế.	C. tài sản.		D. quan hệ dân sự.
Câu 2: Quyền sở hữu tài sản bao gồm các quyền nào dưới đây?
A. chiếm hữu, phân chia tài sản.	B. chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản.
C. quyết định, sử dụng, mua bán tài sản.	D. sử dụng, cho mượn tài sản.
Câu 3: Quyền của chủ thể tự mình nắm giữ, quản lý, chi phối trực tiếp tài sản là quyền
A. chiếm hữu tài sản.		B. định đoạt tài sản.
C. sử dụng tài sản.		D. cho mượn tài sản.
Câu 4: Quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản là quyền
A. chiếm hữu tài sản.		B. định đoạt tài sản.
C. sử dụng tài sản.		D. mua bán tài sản.
Câu 5: Quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người khác, từ bỏ quyền sở hữu tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản là quyền
A. chiếm hữu tài sản.		B. định đoạt tài sản.
C. sử dụng tài sản.			D. quản lí tài sản.
Câu 6: Quyền của công dân đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình là quyền
A. sở hữu tài sản.		B. định đoạt tài sản.
C. sử dụng tài sản.			D. khai thác tài sản.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 7,8,9
Chị B được bố mẹ là ông A và bà H tặng cho một mảnh đất để xây nhà và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, vợ chồng anh trai của chị B khi biết chuyện đã bày tỏ thái độ bất mãn, phản đối việc làm của bố mẹ vì cho rằng mảnh đất đó là phần của mình, chị B là con gái nên không có quyền hưởng. Ngày chị B khởi công xây nhà, vợ chồng anh trai đã dẫn theo một số người đến ngăn cản, đe dọa cấm chị B tiếp tục xây dựng.
Câu 7: Việc tặng mảnh đất cho chị B thể quyền nào dưới đây của ông A và bà H đối với tài sản?
A. chiếm hữu tài sản.		B. định đoạt tài sản.
C. sử dụng tài sản.			D. quản lí tài sản.
Câu 8: Chị B khởi công, xây dựng nhà ở trên mảnh đất bố mẹ cho là thể hiện quyền nào dưới đây đối với tài sản?
A. sở hữu tài sản.		B. định đoạt tài sản.
C. sử dụng tài sản.			D. khai thác tài sản.
Câu 9: Vợ chồng anh trai ngăn cản, đe dọa, cấm chị B tiếp tục xây dựng nhà là vi phạm qui định nào dưới đây của pháp luật về tài sản?
A. Tôn trọng tài sản của người khác.	B. Phá hoại tài sản của người khác.
C. Sử dụng tài sản của người khác.		D. Định đoạt tài sản của người khác.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai .
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
	Anh T đã chuyển nhầm tiền của công ty cho ông Q có số tài khoản mở tại ngân hàng A từ tài khoản đứng tên anh mở tại ngân hàng S. Ngay lập tức, anh đến nơi mở tài khoản để được hỗ trợ. Nhân viên ngân hàng hướng dẫn anh về công an xã nơi đăng ký thường trú để làm đơn khiếu nại. Anh T đã tới công an xã trình báo và được các cán bộ ở đây cho làm tờ tường trình sự việc, ký tên đầy đủ đúng theo thủ tục. Sau đó ngân hàng S đã hỗ trợ, tạm khóa tài khoản của người nhận tiền nhầm. Tuy nhiên, anh T tìm cách liên lạc với ông Q nhưng người này không đồng ý hỗ trợ làm thủ tục tiếp theo với ngân hàng để anh T được nhận lại tiền.
	A. Hành vi của ông Q là đúng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong sở hữu tài sản.
	S

	 B. Khoản tiền anh T chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của ông Q thuộc sở hữu của ông Q.
	S

	 C. Khoản tiền anh T chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của ông Q thuộc sở hữu của công ty.
	Đ

	 D. Ông Q có trách nhiệm phối hợp với ngân hàng để anh T được nhận lại tiền đã chuyển nhầm
	Đ


Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
	Ông C là người trông giữ xe máy cho khách hàng của siêu thị B theo hợp đồng được ký kết giữa ông và siêu thị. Thực hiện nhiệm vụ của mình, ông C thường xuyên trông giữ xe cẩn thận và có trách nhiệm. Nhưng một lần, lợi dụng tình hình khách hàng ra vào đông, kẻ gian đã lấy trộm chiếc xe máy trong số xe ông C có trách nhiệm trông coi. Siêu thị đã yêu cầu ông C bồi thường cho chủ xe máy bị mất với giá trị tương đương thực tế của xe. 
	 A. Ông C có trách nhiệm bồi thường cho chủ xe.
	Đ

	 B. Siêu thị có trách nhiệm bồi thường cho chủ xe.
	S

	 C. Xe máy ông C có trách nhiệm trông coi bị lấy trộm thuộc quyền sở hữu của chủ xe.
	Đ

	 D. Khi thực hiện nhiệm vụ trông coi xe máy của siêu thị, ông C có quyền được hưởng tiền công/lương và có nghĩa vụ bảo quản tài sản của khách hàng siêu thị.
	Đ


Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
	Ông S và bà D ký kết với nhau hợp đồng thuê nhà. Theo hợp đồng, bà D thuê nhà mặt phố của gia đình ông S để bán hàng may mặc, nhà có hai phòng ngăn nhau bằng một bức tường. Sau khi thuê được hơn một tháng, thấy để riêng từng phòng thì chật chội, bà D đã thuê thợ đến phá bức tường ngăn này để hai phòng thông nhau cho rộng và thoáng. Con trai khuyên bà D xin ý kiến đồng ý của ông S thì hãy làm nhưng bà D không nghe và cho rằng bà mất tiền thuê nhà muốn làm gì là quyền của bà.
	 A. Bà D là chủ sở hữu của ngôi nhà mặt phố được thuê để bán hàng may mặc.
	S

	 B. Thông qua hợp đồng thuê nhà đã kí kết, ông S đã trao quyền sử dụng ngôi nhà cho bà D.
	Đ

	 C. Bà D có quyền tự do sử dụng ngôi nhà thuê theo ý muốn của bà.
	S

	 D. Bà D chỉ có quyền sử dụng ngôi nhà thuê trong phạm vi hợp đồng đã kí kết.
	Đ


Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
	Nhờ ông S và bà X cùng là hàng xóm của nhau, nhà sát vách. Khi sửa nhà, bà X làm thêm mái tôn che mưa nhưng lại không làm máng thoát nước. Mỗi khi trời mưa, nước từ mái tôn nhà bà X chảy tràn sang mái nhà ông S gây thấm nước xuống các phòng bên dưới. Ông S nhiều lần yêu cầu bà X phải làm máng thoát nước nhưng bà X không đồng ý vì cho rằng nhà ông S bị thấm nước không phải là do việc bà sửa nhà.
	 A. Bà X không có quyền sửa chữa ngôi nhà của mình
	S

	 B. Khi sửa nhà, bà X đã không thực hiện nghĩa vụ tôn trọng tài sản của ông S
	Đ

	 C. Bà X có trách nhiệm khắc phục những hư hại trong ngôi nhà của ông S do hành vi sửa nhà của bà gây ra
	Đ

	 D. Ông S có quyền yêu cầu bà X làm máng thoát nước và bồi thường hoặc khắc phục những hư hại do hành vi sửa nhà của bà X gây ra
	Đ


BÀI 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình (Tự luận)
* TỰ LUẬN :
- Hiểu được quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình
-  Vận dụng nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình  trong cuộc sống và liên hệ bản thân
- Làm bài tập phần luyện tập SGK/ 82,83

BÀI 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập

PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong học tập?
A. Đăng ký học nâng cao trình độ.	B. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
C. Thực hiện tốt chương trình giáo dục.	D. Thực hiện đăng ký học trái tuyến.
Câu 2: Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. học chương trình chuyên biệt.	B. miễn học phí toàn phần.
C. ưu tiên chọn trường học.	D. bình đằng về cơ hội học tập.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. hưởng tất cả ưu đãi	B. cộng điểm khu vực
C. miễn, giảm học phí	D. học từ thấp đến cao
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. bảo mật chương trình học.	B. ưu tiên trong tuyển sinh.
C. thử nghiệm giáo dục quốc tế.	D. học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 5: Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong thực hiện quyền học tập của A?
A. Học không hạn chế.	B. Bình đẳng về cơ hội học tập.
C. Học thường xuyên, học suốt đời.	D. Học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 6: Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng
A. các phương tiện hiện đại.	B. những cách thức thống nhất,
C. tất cả giáo trình nâng cao.	D. nhiều hình thức khác nhau.
Câu 7: Anh P đang theo học ở trường Đại học Y Hà Nội nhưng muốn học thêm một chuyên ngành khác để bổ trợ chuyên môn cho mình nên anh P đã chọn học văn bằng 2 ở một trường Cao đẳng về ngành Dược sỹ. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền lao động thường xuyên, liên tục.	B. Quyền được phát triển toàn diện.
C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.	D. Quyền tự do học tập.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây thể hiện nội dung quyền học không hạn chế của công dân?
A. Học khi được chi định,	B. Học từ thấp đến cao.
C. Học thay người đại diện.	D. Học theo sự ủy quyền.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. học không hạn chế	B. hưởng mọi ưu đãi
C. miễn, giảm học phí	D. cộng điểm khu vực
Câu 10: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. hưởng tất cả chế độ ưu đãi.	B. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục.
C. điều chỉnh phương thức đào tạo.	D. lựa chọn loại hình trường lớp.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Trước đây, điều kiện gia đình khó khăn nên ông Đ phải nghỉ học giữa chừng để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Mỗi khi nhìn bạn bè theo đuổi con đường học tập, ông luôn cảm thấy tiếc nuối. Khi lập gia đình và có con, ông Đ đặt hết mọi kì vọng của bản thân lên các con của mình. Vì vậy, ông luôn cố gắng tạo điều kiện về kinh tế để các con yên tâm học tập nhưng lại luôn so sánh, tạo sức ép, bắt các con phải tập trung học tập, ngăn cấm các con tham gia những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và những hoạt động xã hội khác. Gần đây, khi nhận tin con trai cả không thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, ông Đ vô cùng tức giận. Ông dùng nhiều lời lẽ tiêu cực để so sánh con với các bạn học khác và tuyên bố không cho con đi học.
a) Ông Đ bị xâm phạm đến quyền học tập của công dân. Sai, việc ông Đ nghỉ học giữa chừng là do gia đình có hoàn cảnh khó khăn chứ không phải do người khác can thiệp.
b) Các con của ông Đ đã được thực hiện tốt quyền học tập của mình. Đúng, điều này thể hiện ở việc ông Đ luôn tạo điều kiện tốt để các con được học tập.
c) Việc cấm các con không được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ để học tập là phù hợp với quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con. Sai, trong gia đình, cha mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo điều kiện cho con cái phát triển toàn diện. Việc tạo điều kiện cho con học tập là đúng nhưng việc ngăn cản các con tham gia các hoạt động văn hóa là chưa phù hợp.
d) Việc dùng lời lẽ tiêu cực và so sánh kết quả học tập của con mình với các bạn khác của ông Đ là hành vi xâm phạm đến quyền của công dân trong gia đình và trong học tập. Đúng, đây là việc làm đã xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình và quyền học tập của công dân.
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
S là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học. Sau khi tìm hiểu các quy định của trường, S đã quyết định đăng kí thêm các môn học khác so với chương trình tiêu chuẩn mỗi học kì. S nhận thấy các môn có sự liên kết nhất định với nhau và nếu tích luỹ đủ các tín chỉ theo chương trình đào tạo có thể ra trường sớm hơn so với các bạn. Biết được ý định của con, bố mẹ đã ra sức phản đối không cho S đăng kí học vượt với lí do không phù hợp với trình độ nhận thức nhưng S vẫn làm hồ sơ đăng ký học thêm và được chấp nhận. Tuy nhiên do không sắp xếp được giữa việc học và đi làm thêm nên sau một năm đăng ký học thêm, S không đủ điều kiện được học tiếp. 
a) Sinh viên S đã được thực hiện quyền học tập của mình một cách phù hợp. Đúng ở đây S đã thực hiện quyền tự do lựa chọn học tập của công dân. Theo quy định của pháp luật, mỗi công dân có quyền tự do lựa chọn học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với khả năng, năng khiếu, sở thích và điều kiện của bản thân.
b) Việc phản đối của bố mẹ S là vi phạm quyền học tập của công dân. Đúng, vì việc học tập và đăng ký học tiếp do S tự quyết định có thể tham khảo ý kiến của bố mẹ nếu cảm thấy phù hợp.
c) Việc không đủ điều kiện được học tiếp các của sinh viên S không vi phạm nghĩa vụ học tập của công dân. Sai, công dân khi đã đăng ký theo học phải có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định và hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc không hoàn thành nhiệm vụ học tập và không được học tiếp là đã không thực hiện tốt nghĩa vụ học tập của công dân.
d) Sinh viên S có quyền được khiếu nại để nhà trường xem xét lại quyết định không cho học tiếp đối với bản thân mình. Đúng, nếu thấy việc không cho học tiếp của nhà trường là xâm phạm đến lợi ích của mình, sinh viên S có thể làm đơn khiếu nại đề nghị nhà trường xem xét lại.
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sau khi thi đỗ vào trường Đại học mơ ước, V quyết tâm học thật tốt với mong muốn có được việc làm phù hợp với chuyên ngành. Ngay từ năm thứ nhất, V đặt mục tiêu ra trường sớm để có thể giúp đỡ gia đình. Do đó, V đã lập kế hoạch học tập và đăng kí học vượt. Kết quả là V đã tốt nghiệp sớm hơn một năm và có thể tự tin tìm việc với bằng tốt nghiệp loại Giỏi của mình và đủ điều kiện được học tiếp Thạc sỹ. Khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào các công ty, hồ sơ của V đều bị loại với lý do V chưa có kinh nghiệm thực tế. Xuất phát từ thực tế đó, V quyết định vừa đăng ký học thạc sĩ vừa xin đi làm thêm cho một số công ty để tích lũy kinh nghiệm.
a) Việc V đỗ vào trường Đại học mình mơ ước là phù hợp với quyền học tập không hạn chế của công dân. Đúng, đây thể hiện công dân có quyền học tập không hạn chế, nếu đủ điều kiện công dân được đăng ký vào trường đại học mình yêu thích.
b) Sinh viên V vừa đi học Thạc sỹ vừa đi làm là chưa phù hợp với nghĩa vụ của công dân về học tập. Sai, nếu có thể sắp xếp công dân có thể lựa chọn hình thức vừa học vừa làm
c) Công dân có quyền đăng ký học trước tuổi, học vượt lớp nếu đủ điều kiện. Đúng, pháp luật cho phép công dân được lựa chọn đăng ký học trước tuổi, học vượt lớp nếu đủ điều kiện.
d) Ngoài việc được thực hiện quyền học tập không hạn chế, sinh viên V đã lựa chọn hình thức học tập thường xuyên, học suốt đời để phù hợp với bản thân. Đúng, việc lựa chọn hình thức vừa học, vừa làm là thể hiện công dân đã thực hiện quyền học tập thường xuyên, học suốt đời.
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
Được nuông chiều từ bé nên B có tính tình kiêu căng. Khi bước vào bậc THPT, B hầu như không tương tác hoặc chơi cùng với các bạn. Nhiều lần B có thái độ không tôn trọng thầy cô giáo. Cho rằng gia đình mình có điều kiện nên khi sử dụng các trang thiết bị của lớp học, B thường không chú ý giữ gìn, bảo quản. Khi được giáo viên nhắc nhở, B thường tỏ ra không quan tâm và tuyên bố rằng bố mẹ sẽ bồi thường cho bất kì tổn thất nào gây ra cho trường học. Cuối năm học, B không đủ điều kiện xếp loại lên lớp và bị lưu ban. Xét thấy gia đình đủ điều kiện để lo cho cuộc sống của B sau này, bố mẹ B đã làm đơn cho B thôi học. 
a) Bố mẹ B chưa thực hiện tốt trách nhiệm của cha mẹ đối với con trong hôn nhân và gia đình. Đúng việc quá nuông chiều đáp ứng đầy đủ các điều kiện của con cái là chưa phù hợp với trách nhiệm của bố mẹ trong gia đình.
b) Hành vi không tôn trọng thầy cô giáo là vi phạm nghĩa vụ của công dân trong học tập. Đúng, bạn B có thái độ không tôn trọng thầy cô giáo là vi phạm nghĩa vụ học tập của công dân.
c) Việc làm đơn cho B thôi học của bố mẹ bạn B là vi phạm nghĩa vụ của công dân trong học tập. Đúng vì như vậy sẽ làm cho B mất cơ hội được học tập cũng như hoàn thành chương trình đào tạo.
d) Bạn B bị lưu ban lại lớp là hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập của bố mẹ bạn B. Sai, đây là hậu quả của hành vi vi phạm nghĩa vụ học tập của bạn B, do B lười học
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